
1 26205124437 Lương Thị Thùy Dương 22/03/2002 K26VJ-YDD Hà Tĩnh Nữ C6 1 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

2 26215133631 Lê Đại Minh Duy 12/11/2002 K26VJ-YDD Phú Yên C6 1 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

3 26205131038 Lê Bảo Quy 13/07/2002 K26VJ-YDD Phú Yên Nữ C6 1 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

4 26205133164 Lê Thị Kim Anh 30/01/2002 K26YDD1 Quảng Bình Nữ C6 1 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

5 26202225885 Nguyễn Thị Phương Anh 01/12/2002 K26YDD1 Thanh Hóa Nữ C6 1 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

6 26205134420 Lê Vân Anh 26/09/2002 K26YDD1 Quảng Trị Nữ C6 1 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

7 26205130561 Nguyễn Thị Minh Châu 25/03/2002 K26YDD1 Đắk Lắk Nữ C6 1 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

8 26205133286 Nguyễn Tô Viên Châu 13/10/2002 K26YDD1 Gia Lai Nữ C6 1 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

9 26215132759 Nguyễn Trung Đán 21/01/2002 K26YDD1 Gia Lai C6 1 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

10 26215128283 Nguyễn Thành Đạt 03/05/2002 K26YDD1 Quảng Nam C6 1 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

11 26205133712 Phan Thị Thùy Duyên 18/02/1998 K26YDD1 Đà Nẵng Nữ C6 1 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

12 26205100673 Lê Viết Thị Kim Hải 22/10/2002 K26YDD1 Đắk Lắk Nữ C6 2 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

13 26205136328 Trần Thúy Hiền 19/10/2002 K26YDD1 Đà Nẵng Nữ C6 2 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

14 26217142328 Hoàng Minh Hiếu 27/06/2002 K26YDD1 Quảng Bình C6 2 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

15 25205117048 Hoàng Vũ Minh Hoa 08/10/2001 K26YDD1 Quảng Bình Nữ C6 2 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

16 26205130959 Nguyễn Thị Hoài 04/01/2002 K26YDD1 Nghệ An Nữ C6 2 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

17 26205100009 Nguyễn Thị Thu Hoài 25/10/2002 K26YDD1 Hà Tĩnh Nữ C6 2 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

18 26202635383 Phan Thị Diễm Hồng 09/07/2002 K26YDD1 Đà Nẵng Nữ C6 2 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

19 26205134524 Huỳnh Thị Ngọc Huệ 15/07/2002 K26YDD1 Thừa Thiên Huế Nữ C6 2 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

20 26205134460 Võ Thị Ái Hương 27/12/2002 K26YDD1 Quảng Trị Nữ C6 2 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

21 26215100724 Trương Trần Hoàng Lãm 03/03/2002 K26YDD1 Đồng Nai C6 2 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

22 26205136089 Vi Thị Tú Lệ 28/12/2002 K26YDD1 Kon Tum Nữ C6 2 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

23 26205129261 Nguyễn Thị Liên 18/01/2002 K26YDD1 Hà Tĩnh Nữ C6 3 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

24 26205100130 Văn Thị Trúc Loan 04/09/2002 K26YDD1 Quảng Nam Nữ C6 3 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6
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25 26205120972 Nguyễn Trần Yến Minh 03/01/2002 K26YDD1 Kon Tum Nữ C6 3 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

26 26205132718 Nguyễn Hữu Khánh My 29/09/2002 K26YDD1 Đà Nẵng Nữ C6 3 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

27 26205100525 Trần Thanh Ngân 18/05/2002 K26YDD1 Nghệ An Nữ C6 3 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

28 26205134340 Cao Nữ Ái Nhi 21/09/2002 K26YDD1 Phú Yên Nữ C6 3 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

29 26205130256 Lê Thảo Nhi 28/09/2002 K26YDD1 Quảng Bình Nữ C6 3 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

30 26205126468 Hoàng Thị Phương Nhi 07/07/2002 K26YDD1 Nữ C6 3 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

31 26205122434 Phan Thị Cẩm Nhung 12/09/2000 K26YDD1 Đà Nẵng Nữ C6 3 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

32 26205128984 Nguyễn Thị Thảo Oanh 18/09/2001 K26YDD1 Quảng Nam Nữ C6 3 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

33 26205120715 Nguyễn Thị Hồng Phúc 23/06/2002 K26YDD1 Bình Định Nữ C6 3 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

34 26205131600 Tiêu Thị Tâm 28/05/2001 K26YDD1 Quảng Ngãi Nữ C6 4 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

35 26205134509 Trương Thị Mỹ Tâm 15/07/2002 K26YDD1 Đà Nẵng Nữ C6 4 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

36 26205123582 Trần Thị Thu Thảo 27/04/2002 K26YDD1 Phú Yên Nữ C6 4 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

37 26205129350 Cao Thị Anh Thư 27/09/2002 K26YDD1 Đà Nẵng Nữ C6 4 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

38 26205132976 Võ Phương Thủy Tiên 19/06/2002 K26YDD1 Quảng Ngãi Nữ C6 4 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

39 26205135212 Nguyễn Thị Thanh Trúc 14/02/2002 K26YDD1 Đà Nẵng Nữ C6 4 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

40 26205122601 Cao Khánh Vy 24/04/2002 K26YDD1 Bình Định Nữ C6 4 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

41 26205135154 Lê Thị Như Ý 27/07/2002 K26YDD1 Quảng Nam Nữ C6 4 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

42 26205121409 Võ Thị Hải Yến 08/07/2002 K26YDD1 Quảng Bình Nữ C6 4 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

43 26205133995 Lê Quỳnh Anh 14/08/2002 K26YDD2 Quảng Trị Nữ C6 4 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

44 26205135969 Trần Thị Trâm Anh 17/11/2002 K26YDD2 Quảng Bình Nữ C6 4 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

45 26205134324 Đỗ Thị Ngọc Bích 29/04/2001 K26YDD2 Lâm Đồng Nữ C6 5 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

46 26205134897 Trần Thị Thanh Bình 05/11/2002 K26YDD2 Quảng Nam Nữ C6 5 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

47 26205141536 Mai Quỳnh Châu 03/11/2002 K26YDD2 Quảng Nam Nữ C6 5 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

48 26205135736 Trần Thị Huỳnh Đào 28/02/2002 K26YDD2 Quảng Nam Nữ C6 5 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

49 26205122183 Phạm Thị Hải Điềm 18/04/2002 K26YDD2 Gia Lai Nữ C6 5 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6



50 26201234166 Nguyễn Thị Minh Đức 22/04/2002 K26YDD2 Gia Lai Nữ C6 5 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

51 26215132723 Phan Lê Duy 25/07/2002 K26YDD2 Quảng Ngãi C6 5 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

52 26215133996 Đỗ Đức Hải 06/08/2002 K26YDD2 Phú Yên C6 5 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

53 26205100291 Trần Mỹ Hạnh 10/11/2002 K26YDD2 Quảng Bình Nữ C6 5 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

54 26205132961 Đặng Thị Thanh Hương 21/05/2002 K26YDD2 Đà Nẵng Nữ C6 5 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

55 26215100753 Huỳnh Anh Kiệt 02/01/2002 K26YDD2 Gia Lai C6 5 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

56 26215442404 Đỗ Đinh Phương Linh 23/11/2002 K26YDD2 Phú Yên Nữ C6 6 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

57 26205131691 Nguyễn Lại Yến Linh 10/06/2002 K26YDD2 Gia Lai Nữ C6 6 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

58 26205130724 Phan Nguyễn Hà Linh 08/11/2002 K26YDD2 Quảng Trị Nữ C6 6 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

59 26205129713 Đoàn Thị Cẩm Luyến 21/06/2002 K26YDD2 Quảng Bình Nữ C6 6 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

60 26205100548 Lê Thị Cẩm Ly 18/10/2001 K26YDD2 Hà Tĩnh Nữ C6 6 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

61 26205130432 Phan Trần Bảo Ngọc 26/02/2002 K26YDD2 Phú Yên Nữ C6 6 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

62 26205120822 Trần Thảo Nguyên 26/08/2002 K26YDD2 Quảng Bình Nữ C6 6 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

63 26205130173 Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn 07/10/2002 K26YDD2 Bình Định Nữ C6 6 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

64 26205100639 Bùi Thị Yến Nhi 09/07/2002 K26YDD2 Quảng Ngãi Nữ C6 6 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

65 26205100395 Nguyễn Thị Lam Phương 25/03/2002 K26YDD2 Nữ C6 6 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

66 26205135176 Bùi Như Quỳnh 08/10/2001 K26YDD2 Hà Tĩnh Nữ C6 6 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

67 26205131444 Võ Thị Việt Sang 05/01/2001 K26YDD2 Phú Yên Nữ C6 7 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

68 26215131167 Phạm Văn Tài 14/02/2002 K26YDD2 Quảng Nam C6 7 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

69 26202136244 Phan Nguyên Khánh Thư 16/09/2002 K26YDD2 Đà Nẵng Nữ C6 7 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

70 26205133244 Ngô Thị Hoài Thương 28/08/2002 K26YDD2 Kon Tum Nữ C6 7 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

71 26205133123 Nguyễn Thị Hoài Thương 19/09/2002 K26YDD2 Quảng Trị Nữ C6 7 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

72 25205105277 Nguyễn Thị Hoài Thương 12/02/2001 K26YDD2 Gia Lai Nữ C6 7 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

73 26205133192 Trương Thị Trâm 11/04/2002 K26YDD2 Quảng Nam Nữ C6 7 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

74 26205126070 Nguyễn Thị Hà Trâm 20/11/2002 K26YDD2 Thừa Thiên Huế Nữ C6 7 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6



75 26205130829 Đoàn Thị Ngọc Trâm 20/03/2002 K26YDD2 Quảng Trị Nữ C6 7 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

76 26205132968 Mai Thị Ánh Tuyết 22/07/2002 K26YDD2 Thanh Hóa Nữ C6 7 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

77 26208632576 Phan Thanh Tú Uyên 23/03/2002 K26YDD2 Đà Nẵng Nữ C6 7 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6

78 25205117592 Lưu Lệ Trúc Vy 31/07/2001 K26YDD2 Đà Nẵng Nữ C6 7 971 476 1666 0123456789 26/12-05/1/2023 06/01-15/01/2023 Trung tâm GDQPAN C6


